
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 69DCQM21
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
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Tổng số 

đăng ký thi 

lại

Mã SV Ngày sinh 50 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 69DCQT20003 LƯƠNG TUẤN ANH 04/01/2000 8 2 3.3 F 5.6 C 3.2 F 7.3 B 6.0 C+ 4.6 D 0.0 F 5.8 C

2 69DCQT20004 NGHIÊM PHƯƠNG ANH 19/09/2000 8 3 3.3 F 5.9 C 3.4 F 7.7 B 6.5 C+ 6.6 C+ 3.9 F 7.8 B

3 69DCQT20019 NGÔ BÁ ĐỨC CƯỜNG 25/11/2000 8 0 7.5 B 5.7 C 7.4 B 8.4 B+ 6.5 C+ 5.6 C 6.5 C+ 7.1 B

4 69DCQT20022 TRẦN VĂN DŨNG 07/08/2000 8 1 7.5 B 7.3 B 5.7 C 5.4 D+ 3.1 F 6.3 C+ 6.0 C+ 8.5 A

5 69DCQT20021 VŨ MẠNH DŨNG 13/07/2000 8 2 2.6 F 6.6 C+ 4.9 D 7.5 B 2.4 F 7.0 B 4.7 D 7.6 B

6 69DCQT20025 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG 16/12/1996 8 0 8.6 A 6.7 C+ 7.0 B 4.6 D 5.5 C 7.0 B 5.0 D+ 7.5 B

7 69DCQT20036 ĐINH NGUYÊN HIỂN 28/02/2000 8 5 2.4 F 2.7 F 2.3 F 4.5 D 2.6 F 2.1 F 0.0 F 5.1 D+

8 69DCQT20039 NGUYỄN MINH HIẾU 06/11/2000 8 0 8.9 A 6.7 C+ 6.2 C+ 6.5 C+ 5.8 C 5.4 D+ 5.7 C 8.1 B+

9 69DCQT20048 NGUYỄN THỊ HỒNG 03/02/2000 8 5 2.5 F 2.7 F 2.5 F 4.4 D 6.3 C+ 2.4 F 0.0 F 2.5 F

10 69DCQT20043 NGUYỄN THỊ THU HÒA 21/06/2000 8 0 6.9 C+ 5.3 D+ 4.9 D 5.6 C 7.1 B 4.4 D 6.1 C+ 8.6 A

11 69DCQT20047 TRỊNH NHẬT HOÀNG 20/02/2000 8 3 5.0 D+ 5.9 C 5.6 C 2.7 F 4.4 D 2.6 F 3.6 F 6.1 C+

12 69DCQT20059 TRẦN QUANG HUY 12/03/2000 8 0 6.4 C+ 7.4 B 4.7 D 6.5 C+ 5.9 C 4.0 D 5.0 D+ 6.4 C+

13 69DCQT20063 BÙI NGỌC THU HUYỀN 16/11/2000 8 1 8.3 B+ 8.3 B+ 5.4 D+ 5.0 D+ 6.9 C+ 3.6 F 5.0 D+ 6.5 C+

14 69DCQT20062 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 04/10/2000 8 2 5.1 D+ 6.6 C+ 2.4 F 6.1 C+ 5.8 C 2.9 F 4.3 D 7.6 B

15 69DCQT20067 NGUYỄN LONG KHÁNH 03/09/2000 8 2 5.2 D+ 7.6 B 4.1 D 4.4 D 2.6 F 1.9 F 4.0 D 7.7 B

16 69DCQT20072 TRỊNH HOÀI LÂM 02/03/2000 8 2 8.6 A 6.4 C+ 6.8 C+ 3.9 F 4.1 D 4.1 D 3.4 F 6.9 C+

17 69DCQT20078 NÔNG NHƯ LỘC 13/08/2000 8 2 6.6 C+ 8.2 B+ 6.9 C+ 6.8 C+ 4.9 D 3.8 F 3.4 F 6.1 C+

18 69DCQT29001 LÊ QUANG LINH 11/12/1998 8 0 4.8 D 8.5 A 7.2 B 7.8 B 6.4 C+ 5.1 D+ 4.8 D 7.4 B

19 69DCQT20075 TẠ NHẬT LINH 20/12/2000 8 0 6.6 C+ 7.3 B 5.1 D+ 5.2 D+ 5.9 C 6.0 C+ 0.0 F 8.0 B+

20 69DCQT20082 ĐỖ QUANG LONG 11/10/2000 8 2 6.2 C+ 6.9 C+ 5.9 C 3.9 F 6.5 C+ 3.2 F 4.5 D 6.0 C+

21 69DCQT20079 ĐẶNG TÙNG LONG 21/04/1994 8 0 9.3 A 7.5 B 6.6 C+ 7.4 B 7.9 B 4.9 D 7.5 B 8.7 A

22 69DCQT20084 NGHIÊM VĂN LONG 17/08/2000 8 0 7.5 B 7.2 B 5.6 C 7.4 B 7.4 B 4.9 D 6.0 C+ 6.8 C+

23 69DCQT20085 PHẠM QUỲNH LY 07/02/2000 8 1 8.3 B+ 8.0 B+ 6.2 C+ 4.4 D 6.8 C+ 5.3 D+ 3.9 F 7.1 B

24 69DCQT20088 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 04/07/2000 8 5 2.6 F 2.3 F 2.5 F 8.5 A 1.8 F 1.9 F 0.0 F 5.7 C

25 69DCQT20092 TRẦN THỊ THU NGA 22/07/2000 8 0 7.6 B 7.3 B 5.3 D+ 7.1 B 5.0 D+ 6.3 C+ 6.3 C+ 7.2 B

26 69DCQT20094 ĐINH THỊ NGÂN 19/02/2000 8 5 3.0 F 2.7 F 2.5 F 5.1 D+ 2.2 F 2.2 F 0.0 F 4.8 D

27 69DCQT20098 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 27/12/2000 8 0 6.2 C+ 6.7 C+ 5.5 C 7.5 B 4.6 D 6.1 C+ 8.1 B+ 6.5 C+

28 69DCQT20096 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 04/06/2000 8 2 5.9 C 4.6 D 4.5 D 8.1 B+ 2.4 F 2.1 F 0.0 F 5.8 C

29 69DCQT20102 HOÀNG THỊ NGUYỆT 24/12/2000 8 0 7.4 B 5.3 D+ 6.1 C+ 4.5 D 5.2 D+ 7.6 B 8.2 B+ 5.0 D+

30 69DCQT20109 TRỊNH TẤN PHONG 04/05/2000 8 1 1.8 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

31 69DCQT20126 HOÀNG ĐÌNH THÀNH 04/09/2000 8 1 1.8 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

32 69DCQT20132 PHAN THỊ THƯƠNG 02/05/2000 8 1 3.7 F 7.0 B 6.7 C+ 6.7 C+ 4.8 D 7.5 B 5.9 C 6.8 C+

33 69DCQT20150 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 25/01/2000 8 1 8.0 B+ 7.0 B 4.1 D 4.7 D 3.3 F 7.2 B 0.0 F 6.3 C+

34 69DCQT20162 ĐỖ NĂNG TUẤN 22/10/2000 8 1 3.7 F 7.0 B 7.3 B 8.5 A 6.2 C+ 9.1 A 6.9 C+ 8.8 A

35 69DCQT20173 PHẠM THỊ LÊ VY 10/01/2000 8 0 9.0 A 8.3 B+ 7.3 B 7.2 B 9.4 A 9.3 A 8.3 B+ 7.5 B
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Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


